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THÔNG TIN THUỐC THÁNG 01/2020 
(V/v thông tin thuốc mới HEPTAMINOL) 

 

                 Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai. 

         Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị 

Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc HEPTAMINOL có trong danh mục 

thuốc Trung tâm y tế như sau: 

1.Tên thương mại: HEPTAMINOL 

2.Dạng thuốc và hàm lượng: 

     Viên nén: 

- Heptaminol hydrochlorid 187,8 mg 

-Tá dược: Starch 1500, Tinh bột mì, Povidon, Sodium starch glycolat, Magnesi 

stearat, Aerosil. 

4.Dược lý và cơ chế tác dụng: 

- Thuốc hồi sức tim mạch. 

- Heptaminol hydrochlorid là một chất kích thích tim, thuốc giãn mạch và đã 

được sử dụng trong diều trị các rối loạn tim mạch. 

5.Dược động học 

- Heptaminol được hấp thu nhanh và hoàn toàn sau khi uống. Nồng độ thuốc 

trong huyết tương cực đại sau 1,8 giờ. Diện tích dưới đường cong của nồng độ 

thuốc trong huyết tương theo thời gian khi dùng uống tương đương khi tiêm tĩnh 

mạch. Thời gian bán thải từ 2,5-2,7 giờ. Heptaminol không chuyển hóa và được 

đào thải qua thận trong khoảng 24 giờ. 

6.Chỉ định: 

- Điều trị triệu chứng trong hạ huyết áp tư thế, đặc biệt trong trường hợp do 

dùng thuốc hướng tâm thần.  

7.Liều lượng và cách dùng 

- Người lớn: 1-2 viên, 3 lần/ngày 

8.Chống chỉ định 

- Tăng huyết áp động mạch nặng 

- Cường giáp 

- Phù nào, động kinh 

- Kết hợp với IMAO (nguy cơ tăng huyết áp kịch phát) 

 



9.Thận trọng 

     - Các vận động viên thể thao cần lưu ý vì loại dược phẩm này có chứa một hoạt 

chất có thể cho kết quả dương tính các xét nghiệm khi kiểm tra các chất bị cấm sử 

dụng. 

10. Thời kỳ có thai và cho con bú 

     - Tính vô hại chưa được chứng minh. Vì vậy, cần tham khảo ý kiến Bác sĩ khi 

điều trị cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

11. Tương tác thuốc 

    - IMAO: Không phối hợp (nguy cơ tăng huyết áp kịch phát) 

    - Guanéthidin và các thuốc cùng họ: Khuyên không nên phối hợp (tăng tác dụng 

hạ huyết áp) 

12.Tác dụng không mong muốn: 

    - Thường gặp: Phát ban, nổi mề đay, phù mạch, nhịp tim nhanh, giãn đồng tử. 

CHỦ TỊCH HĐT  ĐT  KHOA DƯỢC ĐV THÔNG TIN THUỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLTK: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.  

 


